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Tổ chức giám định: Công ty Cổ phần Giám định Quốc tế VINA 

Ispection body: VINA International Inspection Joint Stock Company 

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ VINA 

Organization: VINA INTERNATIONAL INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

Chuẩn mực công nhận: ISO/IEC 17020:2012 – Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với 

hoạt động của tổ chức tiến hành giám định. 

Accreditation standards: ISO/IEC 17020:2012 – Conformity assessment – Requirements for the 

operation of various types of bodies performing inspection. 

Người phụ trách/Representative: Phan Văn Khoa 

Loại hình tổ chức giám định: Loại A 

Type of Inspection: Type A 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 

TT 

No. 

Họ và tên 

Full name 

Chức vụ 

Position 

Phạm vị được ký (Các loại chứng thư) 

Scope of approved signatory (Types of 

certificates) 

1 Phan Văn Khoa 
Giám đốc 

President 

Tất cả các chứng thư 

All of certificates 

2 Phan Văn Nguyện 
Phó Giám đốc 

Vice president 

Tất cả các chứng thư 

All of certificates 

3 Phan Văn Khương 
Giám định viên 

Inspector 

Tất cả các chứng thư 

All of certificates 

4 Nguyễn Xuân Bình 
Giám định viên 

Inspector 

Số lượng, khối lượng, chất lượng 

Quantity, volume, quality 

5 Nguyễn Thái Bình 
Giám định viên 

Inspector 

Số lượng, khối lượng, chất lượng 

Quantity, volume, quality 

6 Phạm Thành Đức 
Giám định viên 

Inspector 

Số lượng, khối lượng, chất lượng 

Quantity, volume, quality 

Mã công nhận/ Code: VAAS 012 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31/ 05/ 2028 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Headquarter: 

Số 171, tổ 7, ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam  

No. 171, Group 7, Hung Hamlet, Nhi Binh Commune, Chau Thanh District, Tien Giang 

Province, Vietnam 

Địa điểm được công nhận/ Accredited Locations 

Số 171, tổ 7, ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam  

No. 171, Group 7, Hung Hamlet, Nhi Binh Commune, Chau Thanh District, Tien Giang 

Province, Vietnam 

Điện thoại/ Tel: 0917.288.534 Fax:  

Email: iic.giamdinhquocte@gmail.com.vn Website: 

 

 

 



 

 
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITTED INSPECTIONS 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation: 

 

Stt 

No 

 

Lĩnh vực giám 

định 

Inspection Fields 

Đối tượng giám 

định 

Ispection Objects 

Phạm vi giám định 

Inspection Scope 

Phương pháp, 

quy trình giám 

định 

Inspection 

Methods, 

Procedures 

1.  

Máy và thiết bị 

Machinery and 

equipment 

Máy móc, thiết bị 

đơn lẻ và dây 

chuyền công nghệ 

Single machinery, 

single euipment and 

technological line 

Số lượng, chủng loại, 

xuất xứ, năm sản xuất, 

tính đồng bộ, công 

dụng, các thông số kỹ 

thuật trên nhãn mác và 

trong tài liệu kỹ thuật, 

tình trạng chất lượng 

(ngoại quan, cũ-mới) 

Quantity, type, origin, 

year of manufacture, 

synchronization, field 

of uses, specifications 

on labels and in 

technical documents, 

quality status (external 

inspection, old-new) 

QTHT-7.1-VINA IIC 

QT-20-VINA IIC  

QT-21-VINA IIC  

QT-22-VINA IIC 

 

Ghi chú/Note:  

- QT- ... – VINA IIC: Phương pháp giám định của Tổ chức/ Organization's Inspection Methods. 


